3

	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG


SỞ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-STP
	Lâm Đồng, ngày           tháng  12  năm 2024



BÁO CÁO

     Tình hình công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền năm 2024

Thực hiện Công văn số 01/CV-BCĐVNQ ngày 15/02/2023 của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị chấp hành chế độ thông tin báo cáo. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền năm 2024 như sau:
I. TÌNH HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh.
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp đều liên quan đến quyền con người như: công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; đặc biệt là các công việc liên quan trong công tác hành chính tư pháp như nhập quốc tịch Việt Nam, trở lại quốc tịch Việt Nam, xin thôi quốc tịch Việt Nam; cấp phiếu lý lịch tư pháp và công tác bổ trợ tư pháp… .
Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo về nhân quyền. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 28/KH-STP ngày 04/5/2024 về triển khai thực hiện công tác nhân quyền năm 2024. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề dân chủ, nhân quyền, cũng như các cơ chế, thiết chế đảm bảo để các quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân luôn được bảo vệ và thực thi hiệu quả trong đời sống xã hội. Lãnh đạo Sở Tư pháp thường xuyên chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân chủ, nhân quyền, từ đó nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác của ngành.

II. CÔNG TÁC BẢO VỆ, ĐẤU TRANH VỀ NHÂN QUYỀN 

1. Gắn công tác chuyên môn của Sở Tư pháp trong việc đảm bảo quyền con người
1.1. Công tác Hành chính tư pháp
a) Về công tác hộ tịch:

Sở đã ban hành hướng dẫn về việc thời hạn Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân; ghi chú vào sổ hộ tịch việc thôi quốc tịch; về việc đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến gửi Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Phục vụ Hành chính công; UBND các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh; báo cáo về việc rà soát trang bị máy tính, trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh; đã tham dự tập huấn nghiệp vụ quốc tịch, hộ tịch, cư trú do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tổ chức; hướng dẫn về việc triển khai Quy trình đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến gửi Trung tâm Phục vụ Hành chính công; đề nghị cung cấp thông tin đăng ký kết hôn với công dân Nga gửi Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở đã đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, bố trí các nguồn lực cần thiết để thực hiện công tác số hóa dữ liệu hộ tịch đảm bảo theo thời hạn quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và các văn bản của UBND tỉnh; báo cáo tình hình, kết quả 01 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06; báo cáo về kết quả nghiên cứu giải pháp, tổng hợp kinh nghiệm trong thực hiện Đề án 06/CP. Hiện nay, UBND các huyện, thành phố đang tiếp tục tham mưu triển khai hoàn thành số hóa, phấn đấu hoàn thành trước 01/01/2025 theo kế hoạch đã đề ra. Các đơn vị như Lâm Hà, Lạc Dương…đã được cấp kinh phí để triển khai thực hiện. Đối với các đơn vị báo cáo đã hoàn thành công tác số hóa, Sở Tư pháp đã có Văn bản số 1112/STP-HCTP ngày 19/7/2024, đề nghị báo cáo kết quả nghiệm thu, rà soát, đối chiếu, xử lý, khai thác dữ liệu hộ tịch đã số hóa và một số nội dung khác . Triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06 theo tài liệu do Văn phòng Chính phủ cung cấp kèm theo Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan.

Sở đã tham gia kiểm tra công tác thực hiện Đề án 06 theo Kế hoạch số 4014/KH-BCĐ06 ngày 21/5/2024, Quyết định số 1330/QĐ/BCĐ06 ngày 19/8/2024 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh tại thành phố Đà Lạt, huyện Lâm Hà, Di Linh, Lạc Dương. Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 61/KH-STP ngày 19/9/2024 của Sở Tư pháp về Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trong nước, bồi thường của nhà nước năm 2024 đối với 02 huyện Đam Rông và Lạc Dương và Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 04/4/2024 về việc kiểm tra công tác số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Sở đã thực hiện tổng kết và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gửi Bộ Tư pháp. Đồng thời thực hiện khảo sát phục vụ xây dựng báo cáo chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch gửi UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Tiến độ và kết quả triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn huyện, thành phố: Theo số liệu báo cáo, đến thời điểm hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục triển khai công tác số hóa. Giai đoạn trước 30/6/2016 đạt tỉ lệ 95.3% (1.259.277/1.320.177 dữ liệu), giai đoạn từ tháng 7/2016 đến tháng 8/2020 đạt tỉ lệ 34.5% (123.037/377.230 dữ liệu). Theo báo cáo của các huyện, thành phố và số liệu tại Sở Tư pháp: tỉ lệ hoàn thành việc số hóa là 87.5% (1.485.105/1.697.433 trường hợp).

Đã thực hiện cấp trích lục hộ tịch cho 32 trường hợp.

b) Về công tác quốc tịch: 

Thực hiện Kế hoạch số 5680/KH-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về tổ chức thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác PBGDPL, tuyên truyền, triển khai chính sách, pháp luật về các vấn đề di cư quốc tế thuộc phạm vi trong và ngoài nước có liên quan bằng các hình thức đa dạng, nhất là những nội dung mới, những lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi…; kịp thời tư vấn, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của cán bộ và Nhân dân trong tỉnh về các vấn đề liên quan đến pháp luật thông qua hình thức trả lời trực tiếp, qua điện thoại hoặc bằng văn bản khi có yêu cầu. Đồng thời, kịp thời rà soát và có văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính mới liên quan đến lĩnh vực quốc tịch.

Sở đã cử đại biểu tham dự Lớp tập huấn nghiệp vụ về lĩnh vực quốc tịch.; đề nghị xác minh hồ sơ xác nhận có quốc tịch Việt Nam của bà Tang Hue Nghi gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực, Bộ Tư pháp; trả lời hồ sơ xác nhận có quốc tịch Việt Nam của ông Nguyễn Văn Nam; trả lời hồ sơ xác nhận có quốc tịch Việt Nam của ông Nguyễn Văn Nam gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực, Bộ Tư pháp.

Năm 2024: Xác nhận là người gốc Việt Nam: 06 trường hợp; xác nhận có quốc tịch Việt Nam: 02 trường hợp.

c) Về lĩnh vực chứng thực: 

Sở Tư pháp thường xuyên đôn đốc Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện công tác chứng thực theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/03/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, và chứng thực hợp đồng giao dịch; Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản tại địa phương...

Hiện nay, Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực đã được xây dựng xong và đủ điều kiện vận hành, Sở đã ban hành Văn bản 833/STP-HCTP ngày 31/5/2024 về việc triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, rà soát việc thực hiện thí điểm bố trí nhân viên bưu điện là người tiếp nhận hồ sơ chứng thực tại Phòng Tư pháp.

d) Công tác nuôi con nuôi: 

Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở đã hoàn tất và thực hiện trao 13 quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài cho các gia đình được nhận con nuôi.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 09 cơ sở nuôi dưỡng trẻ em. Tuy nhiên, hiện chỉ có 04 cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện công tác lập hồ sơ trẻ em có nhu cầu tìm gia đình thay thế, gồm: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng; Cơ sở Bảo trợ xã hội Madaguôi tại huyện Đạ Huoai; Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái ấm Tín Thác tại thành phố Bảo Lộc và Cơ sở nuôi trẻ mồ côi Lục Hòa tại huyện Đức Trọng.

đ) Công tác lý lịch tư pháp (LLTP): 

Sở đã cử công chức tham dự Hội nghị tập huấn về LLTP và xóa án tích theo Văn bản số 87A/TTLLTPQG-HCTH ngày 06/02/2024 của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia; báo cáo đánh giá tình hình 07 năm thực hiện Thông tư số 244/2016/TT-BTC Bộ Tài chính gửi Trung tâm LLTP quốc gia; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; triển khai sử dụng biểu mẫu Phiếu LLTP theo Thông tư 06/2024/TT-BTP; báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu LLTP tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gửi Bộ Tư pháp

Ngoài ra, Sở đã phối hợp cung cấp số liệu LLTP khi có yêu cầu từ các cơ quan, đơn vị; tiếp tục phối hợp nhân viên Bưu chính thực hiện việc hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục Cấp Phiếu LLTP trực tuyến toàn trình; đề nghị phối hợp xác minh tình trạng án tích của công dân để có cơ sở thực hiện cấp Phiếu LLTP đúng quy định; phối hợp thực hiện thủ tục tiếp nhận, cấp Phiếu LLTP cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công; 

Năm 2024: Tổng số hồ sơ yêu cầu cấp phiếu: 9.442; Tổng số phiếu đã cấp: 9.357 (Trong đó: Tổng số Phiếu cấp trước hạn: 9.110; Tổng số Phiếu cấp đúng hạn: 13; Tổng số Phiếu cấp trễ hạn: 234.  

Sở đã triển khai thực hiện tiếp nhận và xử lý, cấp phiếu LLTP cho công dân khi có yêu cầu. Từ 01/01/2024 đến 30/10/2024 đã cấp 6.865 Phiếu LLTP trực tuyến đạt 73.3%. 

Tổng số thông tin LLTP nhận được: 6.706; Tổng số thông tin LLTP đã vào sổ tiếp nhận: 6.706; Tổng số thông tin LLTP đã lập và thông tin LLTP bổ sung: 6.085; Số lượng thông tin LLTP tồn chưa vào sổ tiếp nhận: 0; Tổng số bản LLTP đã lập: 6.085; phối hợp liên ngành trong công tác LLTP: 244.

Ngoài ra, Sở đã báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu LLTP tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6374/KH-UBND ngày 29/7/2024 về việc triển khai thực hiện việc cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Sở đã thực hiện việc cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID chính thức từ ngày 01/11/2024 trên địa bàn tỉnh.

e) Công tác đăng ký biện pháp bảo đảm (ĐKBPBĐ): 

Sở đã phối hợp với Sở Tài nguyên báo cáo phục vụ kiểm tra công tác ĐKBPBĐ bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; báo cáo công tác ĐKBPBĐ bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gửi Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm – Bộ Tư pháp; thực hiện ngăn chặn, cung cấp thông tin giao dịch về tài sản gửi Phòng Tư pháp các huyện và thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

f) Công tác bồi thường nhà nước: 

Sở đã thực hiện cập nhật thông tin tình hình giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường; phối hợp thông tin tình hình giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường; đánh giá, chấm điểm công tác bồi thường nhà nước năm 2024. Ngoài ra, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1960/KH-UBND ngày 13/3/2024 thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch số 71/KH-STP ngày 11/10/2024 về tổ chức Tọa đàm “Trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2024.

1.2. Công tác Bổ trợ tư pháp
- Tình hình tổ chức và hoạt động của luật sư:

Hiện nay trên địa bàn có 59 tổ chức hành nghề luật sư (53 Văn phòng luật sư, 06 Công ty luật) với 131 luật sư (05 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân) và 33 chi nhánh văn phòng luật sư của tổ chức hành nghề luật sư ngoài tỉnh đăng ký hoạt động.

Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh thẩm định Đề án Đại hội Đoàn Luật sư; phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029; Văn bản đề nghị để Đoàn Luật sư tỉnh liên kết với Học viện Tư pháp mở lớp đào tạo nghề luật sư trên địa bàn, báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra tổ chức hoạt động của 02 tổ chức hành nghề luật sư và đã kết luận kiểm tra .

Sở đã thực hiện cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 11 Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, 02 tổ chức hành nghề luật sư, 01 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động cho 10 tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư; thu hồi 05 Giấy đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư (01 VPLS, 04 CN); đề nghị Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho 11 trường hợp.  

Kết quả hoạt động năm 2024, Đoàn luật sư đã thực hiện được 667 việc gồm: tố tụng 362 việc, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 259 việc, trợ giúp pháp lý 46 việc. Doanh thu: 6.456.739.686 đồng. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ việc tăng 14,5%.

 - Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng, tình hình tổ chức và hoạt động thừa phát lại

+ Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng:

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 48 tổ chức hành nghề công chứng (04 Phòng công chứng, 44 Văn phòng công chứng) với 84 công chứng viên.

Kết quả hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng như sau: Tổng số việc công chứng: 164.487 việc (công chứng hợp đồng: 153.139 việc, công chứng bản dịch: 11.348 việc); số chứng thực: 407.210 (bản sao: 376.385 bản sao; chữ ký: 30.335 việc); Nộp thuế: 10.599.268.983 đồng (Mười tỷ năm trăm chín mươi chín triệu hai trăm sáu mươi tám ngàn chín trăm tám mươi ba đồng). 

So với kết quả hoạt động công chứng, chứng thực cùng kỳ của năm 2023, số việc công chứng, chứng thực đều tăng, cụ thể: số việc công chứng tăng 5,7%; số chứng thực bản sao tăng 2,3%; số chứng thực chữ ký tăng 2,5%. 

Sở đã ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; Triển khai thực hiện Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra 07 tổ chức hành nghề công chứng và có kết luận kiểm tra . Ngoài ra, thực hiện góp ý đối với 02 dự thảo Thông tư do Bộ Tư pháp xây dựng, đóng góp ý kiến đối với dự án Luật Công chứng (sửa đổi) do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị.

Sở đã tiếp nhận giải quyết 210/211 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng (205 thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn, 04 đúng hạn, 01 trễ hạn); 01 thủ tục đang giải quyết đúng hạn. Thực hiện công tác phối hợp, đăng nhập vào cơ sở Dữ liệu công chứng 363 thông tin ngăn chặn do các cơ quan có thẩm quyền đề nghị.

+ Tình hình tổ chức và hoạt động thừa phát lại:

Sở đã báo cáo Bộ Tư pháp tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh (Số 237/BC-STP ngày 29/7/2024), xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra tổ chức, hoạt động 01 văn phòng thừa phát lại và đã kết luận kiểm tra (số 63/KH-STP ngày 24/09/2024); thực hiện 10 thủ tục hành chính (07 đăng ký tập sự, 02 đăng ký tham dự kiểm tra, 01 đăng ký hành nghề).

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 05 Văn phòng thừa phát lại với 12 Thừa phát lại. Kết quả hoạt động và đã vào sổ đăng ký theo quy định 1.935 Vi bằng.

- Tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản; quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; tình hình tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại, hoạt động hòa giải thương mại

+ Tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản:

Sở đã tham mưu UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản (số 1442/STP-BTTP ngày 10/9/2024), ban hành Kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động về đấu giá tài sản Doanh nghiệp đấu giá tài sản tư nhân Trung Lập (số 22/KH-STP ngày 10/4/2024); thực hiện thủ tục hành chính 03 trường hợp ghi tên vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá. 

 Hiện nay, các tổ chức đấu giá đăng ký hoạt động gồm: 01 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, 03 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản và 02 chi nhánh công ty đấu giá hợp danh với số lượng 13 đấu giá viên; (01 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động từ năm 2022). 

Kết quả các tổ chức đấu giá là 170 cuộc bán đấu giá thành (Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh thực hiện): 22 cuộc đấu giá là quyền sử dụng đất: giá khởi điểm: 247.091.486.928 đồng; giá bán tài sản đấu giá: 290.967.364.255 đồng. 148 cuộc tài sản đấu giá khác: giá khởi điểm: 413.059.747.922 đồng; giá bán tài sản đấu giá: 449.405.537.298 đồng; nộp Ngân sách: 394.108.124 đồng. So với cùng kỳ năm 2023, số cuộc bán đấu giá tài sản tăng 1,3%.

+ Tình hình tổ chức và hoạt động quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; tình hình tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại, hoạt động hòa giải thương mại:

Sở Tư pháp đã cấp đăng ký hoạt động 01 Quản tài viên, 01 Hòa giải viên vụ việc. Tuy nhiên, trong kỳ báo cáo không phát sinh vụ việc.

- Tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp; tình hình tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật theo Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ

+ Tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 tổ chức giám định tư pháp, gồm: Phòng Kỹ thuật hình sự (thuộc Công an tỉnh) và Trung tâm pháp y (thuộc Sở Y tế tỉnh) với 125 giám định viên tư pháp và 52 người giám định tư pháp theo vụ việc. 

Sở đã thừa ủy quyền UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (số 248/BC-STP ngày 14/8/2024), đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tư pháp (số 41/TTr-STP ngày 29/3/2024); tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp, Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (số 660/STP-BTTP ngày 10/5/2024).

Năm 2024, các tổ chức đã thực hiện giám định 2.324 vụ việc theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng (lĩnh vực pháp y: 1.068 vụ việc, lĩnh vực kỹ thuật hình sự: 1.250 vụ việc, lĩnh vực khác: 6 vụ việc), (so với cùng kỳ năm 2023, số vụ việc giám định tư pháp tăng 3,4%). Các tổ chức giám định theo vụ việc đã thực hiện 72 vụ việc (09 vụ việc thuộc lĩnh vực tài chính, 63 vụ việc thuộc lĩnh vực khác), (so với cùng kỳ năm 2023, số vụ việc giám định tư pháp tăng 80%).

+ Tình hình tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật theo Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ: Sở tiếp tục thực hiện hỗ trợ khi có yêu cầu, đề nghị.
1.3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật
Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật 

Sở Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4852/KH-UBND ngày 14/6/2024 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch số 5973/KH-UBND ngày 17/7/2024 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đã ban hành Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện biên tập, đăng tải và duy trì đăng tải các chương trình phổ biến, tuyên truyền pháp luật trên kênh truyền hình Online năm 2024, các lĩnh vực hỗ trợ chính sách pháp luật cho doanh nghiệp, công tác hòa giải, an toàn giao thông, bình đẳng giới, phòng chống ma túy, mua bán người, phòng, chống bạo lực gia đình, chuẩn tiếp cận pháp luật, quyền con người; phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 và tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về một số vấn đề dư luận quan tâm; trình Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ký ban hành Báo cáo số 205/BC-HĐPH ngày 23/8/2024 về việc Báo cáo sơ kết công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2024; ban hành văn bản thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về hòa giải ở cơ sở tỉnh Lâm Đồng năm 2024; cấp phát tài liệu “Quy trình cơ bản phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp cơ sở”; văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20/6/2024 thay thế Quyết định số 1723/QĐ-BTP về hướng dẫn nội dung tiêu chí, chỉ tiêu “TCPL” trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh; báo cáo thống kê số liệu công tác truyền thông, tuyên truyền về phòng, chống mua bán người tháng 8/2024.

 Sở đã thực hiện triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” và tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người; rà soát báo cáo về mô hình điểm phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; kiện toàn đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh; ý kiến về mời soạn tài liệu và giảng bài tại Hội nghị tập huấn và phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình năm 2024; báo cáo khảo sát, đánh giá thực trạng chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Sơ kết thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” của Sở Tư pháp; Tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp số 4144/CTr-BTP-TWĐTN ngày 29/10/2018 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao…

Đồng thời thực hiện cập nhật, đăng tải các tin bài liên quan đến công tác PBGDPL đã được triển khai thực hiện lên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh và một số công tác chuyên môn khác.
1.4. Công tác Trợ giúp pháp lý
Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024; thay thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh Lâm Đồng; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-STP-CA ngày 08/3/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự và một số nội dung triển khai công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024 .

Sở đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-TTTGPL ngày 05/01/2024 về công tác trợ giúp pháp lý năm 2024; thực hiện báo cáo kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC năm 2023 (lần 2) và một số báo cáo định kỳ thường xuyên khác; góp ý Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện nội dung hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kì xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý, lập danh sách người tập sự đủ điều kiện tham gia dự kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2024; thực hiện đăng tải vụ việc trợ giúp pháp lý lên trang Quản lý vụ việc và tổ chức trợ giúp pháp lý của Cục Trợ giúp pháp lý; kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ cho các phòng chuyên môn, các Chi nhánh để kịp thời triển khai thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý. 

- Kết quả thực hiện TGPL tại địa phương:

Trong năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/10/2024), Trung tâm và các Chi nhánh đã thụ lý 497 vụ việc cho 497 đối tượng được hưởng thụ chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí . Như vậy, so với cùng kỳ năm 2023 số vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2024 đã tăng hơn trước. Có được kết quả trên là nhờ sự tăng cường phối hợp giữa Trung tâm và các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng chặt chẽ, số vụ việc cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu Trung tâm cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý để bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý ngày càng nhiều, đảm bảo quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân. Các vụ việc không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng ngày càng được nâng cao hơn.

Từ ngày 01/11/2023 - 31/10/2024, Trung tâm TGPL của Sở có 09/12 Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm từ đủ 5 năm trở lên và 03/12 Trợ giúp viên pháp lý mới được bổ nhiệm. Đã hoàn thành được 268 vụ việc (trong đó, tham gia tố tụng 262 vụ việc và đại diện ngoài tố tụng 06 vụ việc). Các vụ việc đã hoàn thành đều đạt kết quả tốt.

Sở đã xây dựng, in ấn tờ gấp pháp luật và thực hiện 21 cuộc Hội nghị truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các huyện Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà, Lạc Dương, Đơn Dương, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và Hội người khuyết tật huyện Đức Trọng với sự tham gia của hơn 1500 đại biểu tham dự (trong đó, có 03 cuộc tham gia cùng Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng). Ngoài ra, đã thực hiện gắn mới, gắn thay thế 52 Bảng Thông tin về trợ giúp pháp lý tại nơi tiếp dân của 41 UBND xã thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh (huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên) và nơi tiếp dân của Công an 11 phường, xã thuộc thành phố Bảo lộc; lắp đặt 23 hộp tin về trợ giúp pháp lý, cụ thể: 19 hộp tại UBND các xã thuộc huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và 04 hộp tại Công an phường, xã của thành phố Bảo Lộc.

Sở đã tiến hành thẩm định, đánh giá 100% các hồ sơ vụ việc mà các Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý đã hoàn thành (đã đề nghị thanh toán). 100% số vụ việc đạt chất lượng tốt. Từ ngày 01/11/2023 đến 31/10/2024, có 151 vụ việc tham gia tố tụng thành công hiệu quả trong tổng số 262 vụ việc tham gia tố tụng hoàn thành. Qua công tác đánh giá chất lượng, thẩm định vụ việc trợ giúp pháp lý nhận thấy các vụ việc trợ giúp pháp lý đã thực hiện đạt chất tốt, người thực hiện trợ giúp pháp lý đã chấp hành tốt pháp luật về tố tụng, pháp luật về trợ giúp pháp lý. Quan điểm bào chữa, nội dung bảo vệ phù hợp quy định pháp luật, được các cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận, các vụ việc đều đạt chất lượng tốt. Người được trợ giúp pháp lý và người thân thích hài lòng với trách nhiệm và nội dung, quan điểm bào chữa, bảo vệ của người thực hiện trợ giúp pháp lý. Các vụ việc hoàn thành được thẩm định, đánh giá hiệu quả làm cơ sở để thực hiện việc thanh toán thù lao chế độ thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng:

Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng) đã trình Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây gọi là Hội đồng) ban hành: Quyết định số 15/QĐ-HĐPHLN ngày 15/01/2024 ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024; Kế hoạch số 60/KH-HĐPHLN ngày 29/5/2024 về kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2024.

Ngoài ra, Sở đã thực hiện kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoặt động tố tụng năm 2024; kiện toàn thành viên, tổ viên giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý khi có sự thay đổi về nhân sự; cử người tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý trong các vụ án dân sự, hình sự, hành chính khi có yêu cầu của người được trợ giúp pháp lý, thông báo của cơ quan tiến hành tố tụng...; cung cấp tờ gấp pháp luật, các biểu mẫu về trợ giúp pháp lý, sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý, USB nội dung truyền thông về trợ giúp pháp lý đến các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; danh sách, số điện thoại người thực hiện trợ giúp pháp lý tới các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; lịch trực tại Tòa án và lịch trực trong điều tra hình sự; phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xác minh, hướng dẫn về trợ giúp pháp lý.

Hiện nay, Sở chưa tổ chức phiên tòa trực tuyến.

- Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân, hàng tháng Sở đã bố trí, sắp xếp, phân công các chuyên viên, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện trực qua điện thoại. Các Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên trực theo lịch trực đã được phân công, bảo đảm người thuộc diện trợ giúp pháp lý được tiếp cận trợ giúp pháp lý kịp thời.

- Thực hiện Công văn số 152/CTGPL-CS&QLNN ngày 12/4/2019 của Cục Trợ giúp pháp lý và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 về việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và sử dụng cơ sở dữ liệu để thực hiện quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, Sở đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý… Sở đã phân công cho viên chức, Trợ giúp viên pháp lý trực tiếp cập nhật thông tin về nhân sự, tổ chức, vụ việc trợ giúp pháp lý… lên Phần mềm quản lý thường xuyên, đầy đủ, chính xác, kịp thời.

2. Kết quả đấu tranh với hoạt động chống phá ta về dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực tư pháp tại đơn vị, Sở Tư pháp luôn quán triệt tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới của đất nước.

Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ. Thực hiện việc phân công công việc và xác định rõ trách nhiệm trong giải quyết công việc của công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến phương pháp làm việc; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc và thái độ phục vụ nhân dân; đặc biệt trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp.

3. Kết quả công tác giải quyết các “điểm nóng” trong tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện
Sở Tư pháp thường xuyên tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Sở. Tất cả những khiếu kiện của công dân gửi tới đều được Sở phân loại, những sự việc nào liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Sở đều được lãnh đạo Sở chỉ đạo thanh tra, kiểm tra và giải quyết thỏa đáng. Đối với những vấn đề hoặc đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được hướng dẫn và chuyển đúng nơi có thẩm quyền giải quyết. 

Trên đây là báo cáo công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền năm 2024 của Sở Tư pháp, kính gửi Công an tỉnh (Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh) tổng hợp theo quy định./.      
	Nơi nhận:                                                                                              
- Công an tỉnh;


- Đảng uỷ cơ sở STP;

- Ban Giám đốc;

- Trang TTĐT Sở;

- Lưu: VT, TH&PBGDPL.

	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Tuyến











PAGE  

